
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm
Kết 

quả

1 Lại Nguyễn Hải Đường X 024440612 29/7/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

2 Nguyễn Ngọc Phượng X 025351457 12/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

3 Lư Gia Mẫn X 025250420 23/03/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Hằng X 023532891 25/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

5 Đoàn Mỹ Nhàn X 079300003097 14/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

6 Trần Thị Ánh Diệu X 075186000024 31/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 đạt

7 Nguyễn Gia An X 079200012868 23/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

8 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ X 079195004017 03/7/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 đạt

9 Lương Thị Chánh X 261647041 11/08/2018 Công an tỉnh Bình Thuận 27 đạt

10 Nguyễn Kế Linh X 215469684 15/02/2014 Công an tỉnh Bình Định 29 đạt
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quả

11 Phan Văn Nam X 352520230 22/10/2014 Công an tỉnh An Giang 28 đạt

12 Huỳnh Tấn Phương X 079097006507 17/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
22

không 

đạt

13 Trần Anh Thư X 079198005127 29/3/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 đạt

14 Tô Vĩnh Nghi X 025628556 16/7/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
23

không 

đạt

15 Phạm Thị Anh Thư X 023925533 08/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

16 Lê Nguyễn Hà My X 025651087 01/08/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

17 Dương Công Đường X 024678732 05/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 đạt

18 Hồ Văn Minh X 312068906 26/01/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 25 đạt

19 Nguyễn Thị Kim Chi X 025005541 11/11/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

20 Nguyễn Thị Thu Phụng X 025473912 27/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

21 Lê Thị Hồng Minh X 025350338 31/7/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

CTY SAIGON 

CO.OP



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 
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Kết 
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22 Cao Thị Thu Hương X 024776238 03/6/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 đạt

23 Nguyễn Thị Vương X 215510674 17/6/2015 Công an tỉnh Bình Định 27 đạt

24 Lư Thị Nhất Duy Quỳnh X 365910146 13/6/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 đạt

25 Bùi Thị Phương Lan X 044183000069 14/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 đạt

26 Nguyễn Thị Lệ Khương X 225595748 29/10/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa 27 đạt

27 Huỳnh Lệ Hằng X 024067719 03/7/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 đạt

28 Hồ Mỹ Xuân Linh X 272937643 07/11/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 30 đạt

29 Bùi Thị Thu Hiền X 183533011 15/4/2013 Công an tỉnh Hà Tĩnh 30 đạt

30 Nguyễn Tuấn Kha X 079093001609 09/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 đạt

31 Phạm Thị Tú Uyên X 212679175 29/9/2014
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 đạt

32 Lê Thị Tú Linh X 025347472 03/3/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 đạt

CTY SAIGON 

CO.OP
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33 Nguyễn Thị Kim Duyên X 025491363 18/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 đạt

34 Hồ Thanh Quan X 300256087 17/02/2012 Công an tỉnh Long An 30 đạt

35 Trần Thiện Tâm X 079085001790 22/3/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

36 Nguyễn Phạm Thiên X 024705268 06/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 đạt

37 Phạm Văn Hùng X 079087009374 31/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
17 đạt

38
Trần Nguyễn Hồng 

Ngọc Vân
X 079196004599 22/11/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

39 Tống Mỹ Hằng X 079196006777 18/9/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

40 Phạm Thị Ngọc Mai X 024298785 29/10/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

41 Bùi Thụy Hạ Vy X 079196004768 18/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 đạt

42 Hồ Trọng Nhân X 212718992 12/8/2013
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 đạt

43 Trần Thị Trang X 187848417 23/5/2017 Công an tỉnh Nghệ An 29 đạt

CTY SAIGON 

CO.OP
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44 Nguyễn Hoàng Yến Vi X 024395396 09/11/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

45 Hồ Thị Tâm X 187107803 19/05/2015 Công an tỉnh Nghệ An 28 đạt

46 Võ Thị Thu Hà X 024298763 05/10/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

47 Trần Ngọc Hân X 079186011944 16/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

48 Dương Ngọc Khoa X 311773761 17/4/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 24 đạt

49 Lê Thị Trúc Linh X 371896021 01/4/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 30 đạt

50 Vũ Sơn Tuyền x 245309681 08/7/2014 Công an tỉnh Đắk Nông 27 đạt

51 Huỳnh Thánh Mỹ X 241457289 13/10/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 đạt

52 Phan Thị Kim Lệ X 079187009542 15/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

53
Phạm Huỳnh Thanh 

Tâm
X 024145484 30/5/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
22

không 

đạt

54 Huỳnh Chí Hiền X 381879569 02/12/2014 Công an tỉnh Cà Mau 26 đạt

CTY SAIGON 
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55
Nguyễn Hoàng Bảo 

Ngọc
X 025834804 18/12/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

56 Phan Thị Thanh Tâm X 184189188 26/02/2018 Công an tỉnh Hà Tĩnh 25 đạt

57 Huỳnh Bá Thiện X 024524891 30/3/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

58 Lương Thị Thảo Ngân X 025976948 30/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

59 Đặng Văn Trí X 215386194 10/02/2018 Công an tỉnh Bình Định 26 đạt

60 Phạm Thu Thảo x 341074940 17/9/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 đạt

61 Võ Thị Hoài Tâm x 082173000205 07/6/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

62 Lê Nguyên Thy x 096177000041 17/4/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 đạt

63 Thái Thanh Bình x 024995417 29/10/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

64 Trần Văn Thanh x 023529011 23/6/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

65 Đinh Thị Thúy Diễn x 261286244 15/11/2017 Công an tỉnh Bình Thuận 25 đạt

CTY SAIGON 

CO.OP
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66 Trần Ngọc Sang x 025282469 07/7/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

67 Phạm Thị Hồng Nhi x 212665750 21/6/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 đạt

68 Ngô Kim Định x 385809137 14/6/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 đạt

69 Nguyễn Thị Ái Phượng x 241735776 18/9/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 đạt

70 Nguyễn Chí Thảo x 215344622 17/9/2010 Công an tỉnh Bình Định 28 đạt

71 Nguyễn Thị Mỹ Linh x 285761832 01/3/2016 Công an tỉnh Bình Phước 29 đạt

72 Từ Thanh Tôn x 334828136 06/6/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 27 đạt

73 Võ Thị Thanh Tình x 272565883 20/11/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 30 đạt

74 Nguyễn Thị Bích Thủy x 025045858 26/3/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

75 Bùi Thị Diệu Phương x 024117718 05/8/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

76 Lê Thị Hồng Chang X 352115326 03/6/2008 Công an tỉnh An Giang 28 đạt

77 Bùi Thị Đào X 330980190 17/5/2004 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 đạt
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MỖI NGÀY
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78 Cao Văn Sáu X 221322950 12/8/2009 Công an tỉnh Phú Yên 27 đạt

79 Nguyễn Ngọc Như X 079095001494 24/5/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 đạt

80 Nguyễn Viết Cường X 212665370 24/5/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 đạt

81 Mai Công Anh X 023568091 18/4/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

82 Bành Ngọc Trâm X 285587819 07/7/2013 Công an tỉnh Bình Phước 30 đạt

83 Nguyễn Thị Tường Vy X 026034922 05/6/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

84 Hà Minh Vũ X 079083002003 05/4/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

85 Bùi Thị Hồng X 025664068 07/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

86 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo X 025289232 29/4/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

87  Phạm Thị Hồng Minh  X 230332460 01/7/2012 Công an tỉnh Gia Lai 29 đạt

88 Phan Ngọc Huy  X 023058019 16/6/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

89
Trần Nguyễn Thị Xuân 

Bích
X 023380686 23/9/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

CTY TRUNG 
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90  Phạm Thị Mỹ Danh  X  212639211  07/09/2015
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 đạt

91 Nguyễn Thanh Mai X  365733246  05/04/2005 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 đạt

92  Lê Thị Thu Hoàng  X 22269009  09/12/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

93 Phùng Thị Thúy Loan X 300835339 17/7/2009 Công an tỉnh Long An 30 đạt

94 Nguyễn Thị Mỹ Nga X 211850473 12/02/2015 Công an tỉnh Bình Định 30 đạt

95 Phan Chí Tâm X 079088000282 01/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

96 Nguyễn Văn Khá X 321288946 14/7/2014 Công an tỉnh Bến Tre 29 đạt

97 Hoàng Minh Sỹ X 191321032 22/10/2001
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
30 đạt

98 Vũ Thị Cần X 022016391 26/10/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

99 Lâm Thị Bé Thảo X 334317251 07/4/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 28 đạt

100 Đặng Thị Đức Trang X 024039292 12/5/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

101 Liêu Tường Phong X 341882166 24/3/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 đạt

CTY ĐỨC 

PHÁT 

BAKERY
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102 Nguyễn Việt Linh X 025274156 22/3/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 đạt

103 Phạm Thị Thanh Trang X 023544812 25/6/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

104 Tạ Huy Hoàng X 079072010393 09/8/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

105 Võ Đức Trung X 023703581 12/8/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

106 Võ Hồng Sang X 290958364 12/6/2012 Công an tỉnh Tây Ninh 28 đạt

107 Thiều Văn Ngon X 022123041 11/8/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 đạt

108 Lê Ngọc Thọ X 025364443 10/8/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 đạt

109 Ngô Trọng Trí X 079094011055 18/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

110 Lê Thị Kim Trúc X 024209776 12/6/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

111 Hồ Quang Hưng x 022782358 14/8/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 4-Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 đạt

112 Trần Thanh Hiển x 023571886 05/9/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Thủ Đức-

Thành phố Hồ Chí 

Minh

28 đạt

CTY SONG MÃ

CO.OPMART
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113 Nguyễn Anh Việt x 024817332 03/01/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 7-Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 đạt

114 Võ Thị Mộng Tuyền x 093185000371 27/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Gò Vấp-

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 đạt


